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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC VĂN BẢN TRÁI PHÁP LUẬT PHÁT HIỆN TRƯỚC NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ  

(Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 4333/VPCP-PL ngày 01/6/2020  

của Văn phòng Chính phủ) 

(Kèm theo Báo cáo số     78/BC-BTP ngày  10     tháng 5 năm 2021 của Bộ Tư pháp 

 

           Tổng số văn bản đã xử lý: 28 văn bản 

 

STT 

Cơ quan 

ban hành 
Tên văn bản trái pháp luật 

Cơ quan kiểm tra Tình hình xử lý 

Bộ Công an (02 văn bản) 

1.  

Bộ Công an Thông tư số 02/2010/TT-BCA 

ngày 13/1/2010 Quy định xử lý 

kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, 

công nhân, viên chức trong Công 

an nhân dân sinh con vi phạm 

chính sách dân số, kế hoạch hóa 

gia đình 

Bộ Tư pháp 

Kết luận, kiến nghị trực tiếp tại 

cuộc họp liên ngành ngày 

08/8/2017 

                                 Đã xử lý 

02 văn bản đã được bãi bỏ tại Thông tư số 

20/2019/TT-BCA ngày 08/7/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công an bãi bỏ toàn bộ hoặc một 

phần một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành 

 

 2.  

Bộ Công an Thông tư số 54/2011/TT-BCA 

ngày 22/7/2011 Về việc sửa đổi 

Bộ Tư pháp 

  Kết luận, kiến nghị trực tiếp tại 
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Điều 3, Điều 5 Thông tư số 

02/2010/TT-BCA ngày 

13/01/2010 của Bộ trưởng quy 

định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 

chiến sĩ, công nhân, viên chức 

trong Công an nhân dân sinh con 

vi phạm chính sách dân số, kế 

hoạch hóa gia đình 

cuộc họp liên ngành ngày 

08/8/2017 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 văn bản) 

3.  

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Công văn số 1736/BKHĐT-

ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng 

ký kinh doanh ngành, nghề “Hoạt 

động pháp luật” 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 90/KL-KTrVB 

ngày 12/08/2019 của Cục 

Kiểm tra văn bản QPPL 

Công văn đôn đốc: Công văn số 

4485/BTP-KTrVB ngày 

13/11/2019 của Bộ Tư pháp về 

việc đôn đốc xử lý Công văn 

số 1736/BKHĐT-ĐKKD. 

Đã xử lý 

Ngày 23/7/2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban 

hành Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD hướng 

dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về việc đăng ký kinh 

doanh ngành, nghề “tư vấn pháp luật, dịch vụ 

pháp lý”. 

Bộ Nông nghiệp & và Phát triển nông thôn (01 văn bản) 

4.  

Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông 

Thông tư số 02/2014/TT-

BNNPTNT ngày 24/1/2014 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn quy định trình tự, thủ 

tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận 

thực vật biến đổi gen đủ điều 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận chuyên đề số 

691/KL-KTrVB ngày 

22/12/2016 của Cục Kiểm tra 

văn bản QPPL 

Đã xử lý 

Đã được quy định cụ thể tại các khoản 1, 2, 3, 

13 và 15 Điều 1 Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 

02/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 
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kiện sử dụng làm thực phẩm, 

thức ăn chăn nuôi 

2. Công văn đôn đốc: Công 

văn số 2181/BTP-KTrVB ngày 

18/6/2018 của Bộ Tư pháp đôn 

đốc xử lý văn bản trái pháp 

luật. 

21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học 

đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền 

và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (01 văn bản) 

5.  

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Thông tư số 07/2017/TT-

BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy định về liên kết 

đào tạo trình độ đại học 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 85/KL-KTrVB 

ngày 08/8/2019 của Cục Kiểm 

tra văn bản QPPL 

2. Bộ Tư pháp có Công văn số 

4484/BTP-KTrVB ngày 

13/11/2019 V/v đôn đốc xử lý 

Thông tư số 06/2019/TT-

BGDĐT, Thông tư số 

07/2017/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Đã xử lý 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/3/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học (thay thế Thông tư số 07/2017/TT-

BGDĐT).  

 

 

Tỉnh Cao Bằng (04 văn bản) 

6.  
UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Quyết định số 42/2014/QĐ-

UBND ngày 19/12/2014 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

Đã xử lý 

Đã được thay thế bằng Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng 

ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng thay thế Quyết định số 

42/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 
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21/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 

42/2014/QĐ-UBND. 

7.  
UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Quyết định số 44/2014/QĐ-

UBND ngày 19/12/2014 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định 

về diện tích tối thiểu được tách 

thửa đối với đất ở; hạn mức giao 

đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn 

mức công nhận đất ở; hạn mức 

giao đất đối với đất trống, đồi núi 

trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm 

đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

Đã xử lý 

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 

16/6/2020 UBND tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về diện tích tối 

thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao 

đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận 

đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi 

núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa 

sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào 

mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết 

định số 44/2014/QĐ-UBND. 

8.  
UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định hướng dẫn 

việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật 

sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

Đã xử lý 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 

24/8/2020 UBND tỉnh Cao Bằng bãi bỏ Quyết 

định 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 

http://vbpl.vn/caobang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=121304&Keyword=05/2017
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9.  
UBND tỉnh 

Cao Bằng 

Quyết định số 43/2014/QĐ-

UBND ngày 19/12/2014 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định 

về trình tự, thủ tục đăng ký đất 

đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

Đã xử lý 

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 05/2021/QĐ-

UBND ngày 05/2/2021 của UBND tỉnh Cao 

bằng bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh 

Cao Bằng trong lĩnh vực Tìa nguyên - Môi 

trường 

Thành phố Cần Thơ (01 văn bản) 

10.  

Ủy ban 

nhân dân 

thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 05/2016/QĐ-

UBND ngày 24/02/2016 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bộ Nội vụ 
Đã xử lý 

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND ngày 16/12/2020 của UBND thành phố 

Cần Thơ bãi bỏ một phần văn bản QPPL 

 

Thành phố Đà Nẵng (01 văn bản) 

11.  

Ủy ban 

nhân dân 

thành phố 

Đà Nẵng 

Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND ngày 16/02/2016 Ban 

hành Quy định về quản lý nhà 

nước đối với các tổ chức hội trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Bộ Nội vụ 

Đã xử lý 

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND 

thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điều của Quy 

định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức 

Hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành 

kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/02/2016 
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Tỉnh Đắk Lắk (01 văn bản) 

12.  

UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

Quyết định số 16/2018/QĐ-

UBND ngày 17/7/2018 về giá 

dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa 

chính; đăng ký cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Bộ Tài chính 

 

Đã xử lý 

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản 

QPPL của UBND tỉnh 

 

Tỉnh Lâm Đồng (03 văn bản)  

13.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Quyết định số 30/2016/QĐ-

UBND ngày 19/5/2016 quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Công 

thương tỉnh Lâm Đồng 

Bộ Nội vụ 

 

Đã xử lý 

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh 

Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 

14.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Quyết định số 01/2016/QĐ-

UBND ngày 07/01/2016 ban 

hành Quy định một số nội dung 

về cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Bộ Xây dựng 

 

Đã xử lý 

Đã được thay thế bằng Quyết định số 

06/2021/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định một 

số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng 

15.  
Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Lâm 

Quyết định số 08/2015/QĐ-

UBND ngày 30/01/2015 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành 

Bộ Tư pháp 

 

Đã xử lý 

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 

39/2020/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của 
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Đồng quy định về điều kiện chuyển 

nhượng, nhận chuyển nhượng, 

tặng cho, nhận tặng cho, cho 

thuê, thuê quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân là đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng 

UBND tỉnh Lâm Đồng 

Tỉnh Nam Định (01 văn bản) 

16.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Nam 

Định 

Quyết định số 12/2016/QĐ-

UBND ngày 26/5/2016 về việc 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội 

Bộ Nội vụ Đã xử lý 

 Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 

24/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND 

tỉnh Nam Định 

Tỉnh Gia Lai (01 văn bản) 

17.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

Quyết định số 109/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận kiểm tra số 

62/KTrVB-KT ngày 28/5/2019 

của Cục Kiểm tra văn bản 

QPPL 

2. Công văn số 4491/BTP-

KTrVB ngày 13/11/2019 của 

Bộ Tư pháp về việc đôn đốc xử 

lý văn bản trái pháp luật. 

Đã xử lý 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 

UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Quyết định số 

109/QĐ-UBND ngày 05/3/2019. 
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Tỉnh Hà Giang (03 văn bản) 

18.  

UBND tỉnh 

Hà Giang 

Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND ngày 25/5/2017  ban hành 

quy định về phân cấp quản lý dự 

án đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang 

Bộ Xây dựng 
Đã xử lý 

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 

12/3/2020 của UBND tỉnh Hà Giang thay thế 

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 

25/5/2017   

19.  

UBND tỉnh 

Hà Giang 

Văn bản số 3136/UBND-XD 

ngày 21/9/2015 Về việc công bố 

đơn giá nhân công trong quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang    

Bộ Xây dựng 
Đã xử lý 

Văn bản số 1032/UBND-XD ngày 08/4/2020 

của UBND tỉnh Hà Giang về công bố tạm thời 

đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng  trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

20.  

UBND tỉnh 

Hà Giang 

Văn bản số 694/UBND-XD ngày 

22/3/2016 Về việc công bố điều 

chỉnh đơn giá nhân công trong 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

Bộ Xây dựng 

Thành phố Hà Nội (01 văn bản) 

21.  
UBND 

thành phố 

Hà Nội 

Quyết định số 04/2017/QĐ-

UBND ngày 24/02/2017 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hà Nội 

ban hành quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn thành phố 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 54/KL-KTrVB 

ngày 25/3/2019 của Cục Kiểm 

tra văn bản QPPL 

2. Công văn số 4489/BTP-

KGCV ngày 13/11/2019 của Bộ 

Tư pháp đôn đốc xử lý Quyết 

định số 07/2012/QĐ-UBND, 

Đã xử lý 

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội Ban 

hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế 

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 
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Hà Nội Quyết định số 04/2017/QĐ-

UBND của UBND thành phố 

Hà Nội. 

24/02/2017) 

 

Tỉnh Hải Dương (01 văn bản) 

22.  
UBND tỉnh 

Hải Dương 

Quyết định số 15/2017/QĐ-

UBND ngày 20/6/2017 Ban  

hành Quy định về luân chuyển và 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức lãnh đạo, quản 

lý trong các cơ quan hành chính 

nhà nước và các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc tỉnh 

UBND tỉnh Hải Dương 

Đã xử lý 

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 

của UBND tỉnh Hải Dương thay thế Quyết định 

số 15/2017/QĐ-UBND 

Tỉnh Tây Ninh (01 văn bản) 

23.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Tây 

Ninh 

Quyết định số 65/2016/QĐ-

UBND ngày 20/12/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về 

việc quy định giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt sử dụng nguồn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 

 

 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 70/KL-KTrVB 

ngày 23/7/2019 của Cục Kiểm 

tra văn bản QPPL. 

2. Công văn số 1061/BTP-

KTrVB ngày 24/3/2020 của Bộ 

Tư pháp đôn đốc xử lý văn bản 

trái pháp luật. 

Đã xử lý 

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 

14/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh thay thế 

Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 

20/12/2016    

Tỉnh Thái Bình (03 văn bản) 
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24.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thái 

Bình 

Quyết định số 01/2015/QĐ-

UBND ngày 29/01/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình Quy 

định quản lý công chức xã, 

phường, thị trấn, trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình  

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 72/KL-KTrVB 

ngày 23/7/2019 của Cục Kiểm 

tra văn bản QPPL. 

2. Công văn đôn đốc số 

1060/BTP-KTrVB của Bộ Tư 

pháp ngày 24/3/2020  

Đã xử lý 

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND. 

25.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thái 

Bình 

Quyết định số 08/2014/QĐ-

UBND ngày 30/6/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình Ban 

hành Quy định một số chính sách 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình  

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 82/KL-KTrVB 

ngày 29/7/2019 của Cục Kiểm 

tra văn bản QPPL 

2. Công văn số 1060/BTP-

KTrVB của Bộ Tư pháp ngày 

24/3/2020 về việc đôn đốc xử lý 

văn bản trái pháp luật. 

                                   Đã xử lý 

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 

15/6/2020 của UBND tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ 

sung một số điều quyết định số 08/2014/QĐ-

UBND 

26.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Thái 

Bình 

Quyết định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 23/12/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban 

hành Quy định về quản lý dạy 

thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 

Thái Bình 

 

 

Bộ Tư pháp 

1. Kết luận số 86/KL-KTrVB 

ngày 09/8/2019 Cục Kiểm tra 

văn bản QPPL 

2. Công văn số 1060/BTP-

KTrVB của Bộ Tư pháp ngày 

24/3/2020 về việc đôn đốc xử 

lý văn bản trái pháp luật. 

Đã xử lý 

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 

8/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc bãi 

bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND 

Tỉnh Trà Vinh (01 văn bản) 
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27.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Trà 

Vinh 

Quyết định số 2239/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2016 về việc thành 

lập Chi cục Thủy sản trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh 

Bộ Nội vụ 

Đã xử lý 

Quyết định số 2498/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc thành lập Chi cục Thủy sản 

trực thuộc trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Trà Vinh (thay thế Quyết 

định số 2239/QĐ-UBND). 

Tỉnh Vĩnh Phúc (01 văn bản) 

28.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Quyết định số 04/2016/QĐ-

UBND ngày 20/01/2016 quy 

định các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ thuộc Ban quản lý khu 

công nghiệp 

Bộ Nội vụ 

Đã xử lý 

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi 

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 

20/01/2016 
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